
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số:             /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày        tháng       năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
  Bãi bỏ toàn bộ và bãi bỏ một phần một số Quyết định 

do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
trước sáp nhập ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 25/6/2025; 
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 
01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy 
phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 
160/TTr- SNNMT ngày 17/3/2026 và Văn bản số 2929/SNNMT-KHTC ngày 14/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau:
1. Quyết định số 31/2004/QĐ-UBND ngày 04/02/2004 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các 
sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham mưu 
chỉ đạo về kinh tế tập thể;

2. Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ các công 
trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

3. Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Quyết định số 
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64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù 
về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện tại tỉnh Yên Bái;

4. Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai ban hành quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết 
tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành về tranh chấp đất đai trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai;

5. Quyết định số 141/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản 
lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản 
lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

6. Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Yên Bái ban hành Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái;

7. Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái ban hành Quy định bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái;

8. Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai ban hành Quy định Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai;

9. Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định Bảng giá đất 05 
năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số nội dung của các Phụ lục 
ban hành kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Lào Cai;

10. Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung Điều 10 Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên 
Bái Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên 
Bái;

11. Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Yên Bái ban hành Quy chế Quản lý vùng hồ Thác Bà;

12. Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định Bảng giá đất 5 năm 
(2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số nội dung của các Phụ lục ban hành 
kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, Quyết định 
số 19/2020/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;

13. Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cưỡng chế thi hành 
Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hoà giải thành về 
tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 
41/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai;



14. Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lào Cai phân cấp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai;

15. Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung các khoản 3, 4, 9 Điều 10 Quy định Bảng giá đất năm 
2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 
30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Điều 1 Quyết định số 13/2020/QĐ-
UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung Điều 10 
Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định 
số 28/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành 
quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái;

16. Quyết định số 65/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ một số nội dung trong bảng giá đất 05 năm 
(2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

17. Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai sửa đổi một số nội dung của Điều 1 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND 
ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy định về việc cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết 
định công nhận hòa giải thành về tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban 
hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh 
Lào Cai;

18. Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 7 Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại 
tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 
30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Điều 1 Quyết định số 36/2021/QĐ-
UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

19. Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

20. Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định Bảng giá đất năm 2020 tại 
tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 
30/12/2019 và Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Yên Bái;

21. Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết 
định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai;

22. Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định Bảng giá đất 
năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND 
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ngày 30/12/2019, Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 và Quyết định 
số 33/2023/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

23. Quyết định số 67/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lào Cai kéo dài thời gian thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai về Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

24. Quyết định số 34/2025/QĐ-UBND ngày 15/3/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Bảng giá đất 5 năm (2020-
2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

25. Quyết định số 24/2025/QĐ-UBND ngày 13/5/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

26. Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại 
tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 
30/12/2019, Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Yên Bái;

27. Quyết định số 52/2025/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 3 Quyết định số 59/2025/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Sửa đổi, bổ sung các Quyết 
định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường.

Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và 

Môi trường, Tư pháp, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các xã, phường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó Chánh VP (Khanh);
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT (Quyết).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 Nguyễn Thành Sinh
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